
 

附件 Phụ lục 

 
2024年外国留学生云南省政府奖学金候选人推荐表 

 Bảng tổng hợp người đăng ký Học bổng Chính quyền tỉnh Vân Nam cho lưu học sinh nước ngoài năm 2024 

(Kèm theo Công văn số            /SGD ĐT-GDCN ngày       /3/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 
 

 

序号 国家 姓名 性别 出生日期 护照号 申请学校 申请专业 联系邮箱 联系电话 推荐单位 推荐单位联系

人 

联系人电话 

 

TT 

 

Quốc 

gia 

 

Họ tên 
Giới 

 

Ngày 

sinh 

 

Số hộ 

chiếu 

 

Trường đăng 

ký học 

Chuyên 

ngành đăng 

ký 

 

Email liên hệ 
Điện thoại 

liên hệ 

 

Cơ quan giới 

thiệu 

Người liên 

hệ của cơ 

quan giới 

thiệu 

Điện thoại 

người 

liên hệ 

1 

Việt 

Nam 

NGUYỄN QUỲNH 

NHƯ Nữ 

9/6/200

6 Đang làm 

Đại học Tài 

chính Kinh tế 

Vân Nam 

Kinh doanh 

quốc tế 

Nhuquynhnguy

en09062006@g

mail.com 0835359628 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Điện 

Biên 

Đặng Thị 

Nhuỵ 0918737789 

2 
Việt 

Nam 
LÒ THỊ THƯƠNG Nữ 

16/5/20

06 
Đang làm 

Đại học Dân 

tộc Vân Nam 

Văn học 

Ngôn ngữ 

Trung Quốc 

lothithuong165

206@gmail.co

m 

0326375307 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Điện 

Biên 

Đặng Thị 

Nhuỵ 
0918737789 

 

Danh sách có 02 người./. 
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